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DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ XUÂN TRÚC, KHÓA XXVI
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STT Họ và tên(2) Đơn vị bầu
cử(3)

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp ,
chức vụ Nơi công tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là đại biểu HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục phổ
thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Hoàng Văn Chín Đơn vị số 04 01/03/1974 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Xuân
Trúc,
 tỉnh
Hưng
Yên

Thôn Cù Tu,
 xã Xuân Trúc,

 tỉnh Hưng
Yên

12/12 Cử nhân chuyên
ngành điều dưỡng Không Trung

cấp Anh A2 Phó Giám đốc
Trạm Y tế xã

Trạm y tế Xuân
Trúc 23/11/2003 Không

2 Nguyễn Thành
Công

Đơn vị số 06 20/12/1995 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Ân
Thi,
tỉnh

Hưng
Yên

Thôn Phú
Thôn,

 xã Ân Thi,
 tỉnh Hưng

Yên

12/12

Đại học
chuyên ngành
Công nghệ hóa

môi trường

Không Trung
cấp Anh B1

Đảng uỷ viên,
Phó Chủ tịch Uỷ
ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam
xã, Bí thư Đoàn

Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh

xã

Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt

Nam
 xã Xuân Trúc

09/06/2022 Không

3 Vũ Văn Đại Đơn vị số 03 15/03/1967 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Xuân
Trúc, tỉnh

Hưng
Yên

Thôn Xuân
Nguyên,

 xã Xuân Trúc,
 tỉnh Hưng

Yên

12/12 Không Không Sơ cấp Không Bí thư - Trưởng
thôn

Thôn Xuân
nguyên 25/10/2001

Đại biểu HĐND xã
nhiệm kỳ

2021 - 2026

4 Nguyễn Đình Đoàn Đơn vị số 02 07/10/1971 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Xuân
Trúc,
 tỉnh
Hưng
Yên

Thôn Cao
Trai,

xã Xuân Trúc,
 tỉnh Hưng

Yên

12/12 Không Không Sơ cấp Không Bí thư - Trưởng
thôn

Thôn Cao Trai,
xã Xuân Trúc 10/07/1999

Đại biểu HĐND xã
nhiệm kỳ

2021 - 2026

5 Chu Quang Hanh Đơn vị số 03 01/07/1983 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Văn
Giang,

tỉnh
Hưng
Yên

Thôn CL1,
xã Văn Giang,

 tỉnh Hưng
Yên

12/12
Đại học

chuyên ngành
Điều tra hình sự

Không Trung
cấp Anh A

Uỷ viên Ban
Thường vụ Đảng
uỷ, Trưởng Công

an xã

Công an
 xã Xuân Trúc 30/09/2003 Không

6 Dương Đình Hiệu Đơn vị số 07 02/09/1981 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã
Nguyễn

Trãi, tỉnh
Hưng
Yên

Thôn Nguyễn
Trung Ngạn,
xã Ân Thi,
 tỉnh Hưng

Yên

12/12
Đại học

chuyên ngành
Lịch sử Đảng

Không Cao
cấp Anh B

Phó Bí thư
Thường trực
Đảng uỷ xã

Đảng ủy
xã Xuân Trúc 19/05/2006

Đại biểu HĐND
huyện nhiệm kỳ

2016-2021, HĐND
huyện, xã nhiệm

kỳ 2021-2026

7 Nguyễn Thị Hoa Đơn vị số 01 11/10/1987 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Hồng
Quang,

 tỉnh
Hưng
Yên

Thôn Đan
Tràng,

 xã Hồng
Quang,

 tỉnh Hưng
Yên

12/12
Đại học

 chuyên ngành
Kinh tế; Kế toán

Không Trung
Cấp Anh A2

Đảng uỷ viên,
Trưởng phòng

Kinh tế xã

Phòng Kinh tế
xã Xuân Trúc 10/03/2016 Không

8 Trần Văn Học Đơn vị số 02 28/05/1974 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã
Nguyễn

Trãi,
 tỉnh
Hưng
Yên

Thôn Đặng
Đinh,

xã Nguyễn
Trãi,

 tỉnh Hưng
Yên

12/12
Đại học

chuyên ngành
Luật

Không Trung
Cấp Anh B

Đảng uỷ viên,
Phó Trưởng ban
Kinh tế -Ngân
sách, Hội đồng

nhân dân xã Xuân
Trúc

Hội đồng nhân
dân

 xã Xuân Trúc
05/07/1997

Đại biểu HĐND xã
nhiệm kỳ

2021 - 2026

9 Phạm Khắc Huân Đơn vị số 06 30/06/1982 Nam Việt
Nam Kinh Không

Phường
Thượng
Hồng,
 tỉnh
Hưng
Yên

Tổ dân phố
Đọ,

phường
Thượng Hồng,

tỉnh Hưng Yên

12/12
Đại học

chuyên ngành
Quản lý đất đai

Không Cao
cấp Anh B

Phó Bí thư Đảng
uỷ,

Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân xã

Uỷ ban nhân dân
xã Xuân Trúc 19/05/2007

Đại biểu HĐND
tỉnh nhiệm kỳ
2016-2021;
2021-2026

10 Nguyễn Hồng Long Đơn vị số 03 18/09/1987 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Xuân
Trúc, tỉnh

Hưng
Yên

Thôn Phạm
Ngũ Lão,

 xã Ân Thi,
tỉnh Hưng Yên

12/12

Đại học
chuyên ngành

Công nghệ sinh
học; Quản trị kinh

doanh

Thạc sỹ
quản lý kinh

tế

Cao
cấp Anh B1

Uỷ viên Ban
Thường vụ Đảng
uỷ, Phó Chủ tịch
Uỷ ban nhân dân

xã

Uỷ ban nhân dân
 xã Xuân Trúc 19/02/2013 Không

11 Nguyễn Văn Long Đơn vị số 05 06/09/1976 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Xuân
Trúc,
tỉnh

Hưng
Yên

Thôn Tượng
Cước,

xã Xuân Trúc,
 tỉnh Hưng

Yên

12/12
Đại học

 chuyên ngành
nhân luật kinh tế

Không Trung
Cấp Anh A

Đảng uỷ viên,
Phó Trưởng ban

Văn hoá - Xã hội,
Hội đồng nhân

dân xã Xuân Trúc

Hội đồng nhân
dân xã Xuân Trúc 09/02/2004

Đại biểu HĐND xã
nhiệm kỳ 2006-

2011; 2011-2016;
2016-2021;
2021 - 2026

12 Phạm Thị Nghĩa Đơn vị số 07 13/08/1969 Nữ Việt
Nam Kinh Phật

Giáo

Xã Hà
Tây,

Thành
phố Hải
Phòng

Thôn Lưu Xá,
xã Xuân Trúc,

 tỉnh Hưng
Yên

12/12 Không Không Không Không Sư thầy
Chùa Liên Hoa,

thôn Lưu Xá,
xã Xuân Trúc

Không Không

13 Đặng Sỹ Quang Đơn vị số 04 10/08/1969 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Ân
Thi,
tỉnh

Hưng
Yên

Thôn Bùi Thị
Cúc,

xã Ân Thi,
 tỉnh Hưng

Yên

12/12
Đại học

chuyên ngành
Quản lý đất đai

Thạc sỹ
chuyên

ngành quản
lý

đất đai

Cao
cấp Anh C

Uỷ viên Ban
Thường vụ Đảng
uỷ, Phó Chủ tịch
Uỷ ban nhân dân

xã

Uỷ ban nhân dân
xã Xuân Trúc 03/02/1999

Đại biểu HĐND
huyện, xã nhiệm
kỳ 2016-2021;

2021 - 2026

14 Đoàn Đình Sơn Đơn vị số 07 22/12/1967 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Xuân
Trúc, tỉnh

Hưng
Yên

Thôn Bình
Cầu,

xã Xuân Trúc,
tỉnh Hưng Yên

12/12 Không Không Sơ cấp Không Bí thư chi bộ -
Trưởng thôn

Thôn Bình Cầu,
 xã Xuân Trúc 19/05/1994

Đại biểu HĐND
xã nhiệm kỳ
2021-2026

15 Cao Thị Tân Đơn vị số 06 08/07/1986 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Xuân
Trúc,
 tỉnh
Hưng
Yên

Thôn Phạm
Ngũ Lão,

 xã Ân Thi,
 tỉnh Hưng

Yên

12/12
Đại học

chuyên ngành
Cây trồng

Không Cao
Cấp Anh B

Uỷ viên Ban
Thường vụ Đảng
uỷ, Phó Chủ tịch

Hội đồng
nhân dân xã Xuân

Trúc

Hội đồng nhân
dân

xã Xuân Trúc
28/11/2010

Đại biểu HĐND
huyện, xã nhiệm

kỳ 2021-2026

16 Lê Công Tuấn Đơn vị số 01 09/05/1973 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Hồng
Quang,

tỉnh
Hưng
Yên

Số 162 Hồ
Xuân Hương,
 phường Lê

Lợi,
Thành phố
Hưng Yên

12/12
Đại học

chuyên ngành
 kinh tế

Thạc sỹ
chuyên

ngành kinh
doanh và
quản lý

Cao
cấp Anh A

Bí thư Đảng uỷ,
 Chủ tịch Hội

đồng nhân dân xã

Đảng ủy
 xã Xuân Trúc 14/12/1999

Đại biểu HĐND xã
nhiệm kỳ

2021 - 2026

17 Nguyễn Viết Thắng Đơn vị số 02 07/10/1979 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Ân
Thi,
tỉnh

Hưng
Yên

Thôn Quanh,
xã Ân Thi,

tỉnh Hưng Yên
12/12

Đại học
chuyên ngành
Xã hội học,
 Luật kinh tế

Không Cao
cấp

Anh B
440

Toeic

Uỷ viên Ban
Thường vụ Đảng
uỷ, Chủ nhiệm

Uỷ ban kiểm tra
Đảng uỷ, Trưởng
Ban Văn hoá - Xã

hội, Hội đồng
nhân dân xã

Uỷ ban Kiểm tra
Đảng uỷ

xã Xuân Trúc
08/08/2003

Đại biểu HĐND
huyện nhiệm kỳ

2016-2021; HĐND
huyện, xã nhiệm

kỳ
2021-2026

18 Nguyễn Văn Tú Đơn vị số 05 30/01/1977 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Thanh
Trì,

Thành
phố Hà

Nội

Thôn Hoàng
Cả,

xã Ân Thi,
tỉnh Hưng Yên

12/12

Đại học
chuyên ngành

hành chính học,
luật kinh tế

Thạc sỹ lý
luận lịch sử
nhà nước và

pháp luật

Cao
cấp

TOEFL
ITP B2

Uỷ viên Ban
Thường vụ Đảng
uỷ, Trưởng Ban
Xây dựng Đảng,

Trưởng Ban Kinh
tế - Ngân sách,
Hội đồng nhân

dân xã

Ban Xây dựng
Đảng xã Xuân

Trúc
16/05/2006

Đại biểu HĐND xã
nhiệm kỳ

2021 - 2026

19 Vũ Văn Tú Đơn vị số 05 26/08/1983 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Ân
Thi,
 tỉnh
Hưng
Yên

133 Phạm Huy
Thông,

xã Ân Thi,
 tỉnh Hưng

Yên

12/12

Đại học chuyên
ngành chỉ huy

tham mưu - Binh
chủng hợp thành

Không Cao
cấp Anh A2

Uỷ viên Ban
Thường vụ Đảng

uỷ, Chỉ huy
trưởng Ban Chỉ

huy
 Quân sự xã

Ban Chỉ huy quân
sự xã Xuân Trúc 01/03/2005 Không

20 Hoàng Văn Vị Đơn vị số 01 29/02/1972 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Xuân
Trúc,
 tỉnh
Hưng
Yên

Thôn Kênh
Bối,

xã Xuân Trúc,
 tỉnh Hưng

Yên

12/12

Đại học
chuyên ngành luật

kinh tế - hành
chính

Không Trung
cấp Anh A

Uỷ viên Ban
Thường vụ Đảng
uỷ, Chủ tịch Uỷ
ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam

xã

Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt

Nam
xã Xuân Trúc

25/06/1997

Đại biểu HĐND xã
nhiệm kỳ 1999-

2004; 2011-2016;
2016-2021;
2021 - 2026
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